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KẾ HOẠCH 

Về việc triển khai công tác tiêm phòng dại chó 

và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2018 

 

 Thực hiện Nghị định số 05/2007/NĐ-CP, ngày 09/01/2007 của Chính phủ 

về phòng chống bệnh dại ở động vật; Kế hoạch số 52/KH-UBND, ngày 

26/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang về tiêm phòng vắc xin dại chó, 

quản lý chó nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2018.  

 UBND xã xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin dại chó năm 2018 như sau: 

 I. MỤC TIÊU 

 - Tiêm phòng 100% số chó trong diện tiêm trên địa bàn xã. 

 - Tạo miễn dịch chủ động cho đàn chó nhằm ngăn ngừa bệnh dại phát sinh 

và lây lan. 

 - 100% địa bàn thôn, khu dân cư quản lý được đàn chó nuôi. 

II. NỘI DUNG: 

1. Các biện pháp thực hiện: 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống bệnh dại chó trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống phát thanh của UBND xã về công tác 

phòng chống bệnh dại chó để người nuôi chó nâng cao ý thức tự giác tiêm phòng 

bắt buộc bệnh dại chó, nuôi chó phải xích nhốt và không được thả rong. 

 Trạm thú y huyện và xã có kế hoạch phối hợp đồng bộ với các đoàn thể, 

các ngành liên quan cấp xã và các thôn triển khai tốt kế hoạch tiêm phòng, đồng 

thời có biện pháp, chế tài xử lý đối với chủ nuôi chó không chấp hành tiêm phòng 

bắt buộc theo quy định của pháp luật. 

 2. Về quy trình kỹ thuật: 

 Thực hiện đúng quy định của Cục thú y về sử dụng văc xin có chất lượng 

tốt để tiêm phòng bệnh dại chó như: Rabisin, Rabigen, Mono- Rabies. Bảo quản 

văcxin đúng quy trình kỷ thuật của nhà sản xuất. 

 3. Đối tượng và chỉ tiêu tiêm phòng: 

 - Tiêm phòng 100% tổng đàn chó trong diện bắt buộc phải tiêm phòng. 



 - Chỉ tiêu tiêm phòng: Trên cơ sở thống kê số liệu đàn chó đã tiêm phòng 

năm 2017, những hộ phát sinh nuôi mới, và chỉ tiêu UBND huyện giao(có phụ 

lục kèm theo). 

 4. Kinh phí và hình thức tiêm phòng: 

 - Tiêm phòng phân tán từng hộ gia đình: 45.000đ/con. 

 Trong đó: 

 + Tiền văc xin, vận chuyển và phiếu tiêm tiêm phòng: 23.000đ/liều 

+ Chi phí tuyên truyền, triển khai kế hoạch tiêm phòng, thống kê ghi chép:                                                          

2.000đ/con. 

 + Bảo quản văc xin và công tiêm phòng: 12.000đ/con 

 + Hao hụt văc xin: 3.000đ/con 

 + Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó: 5.000đ/con 

 - Tiêm vét bổ sung : 50.000đ/con 

 5. Chỉ tiêu tiêm phòng dại và phân công thành viên BCĐ, thú y phụ 

trách địa bàn: 

 (Bảng phụ lục kèm theo) 

 6. Thời gian tiêm phòng: 

 - Thời gian tiêm phòng đợt chính: từ 06/4/2018 đến 28/4/2018. 

 - Từ 02/5 đến 10/5/2018 tổ chức tiêm vét cho số chó chưa tiêm phòng. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 1. Thú y xã: 

 - Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo tiêm phòng dại chó năm 2018, để chỉ đạo 

công tác tiêm phòng, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng hoàn thành chỉ tiêu huyện giao. 

 - Ghi chép số chó đã được tiêm phòng và lập biên bản đối với những chủ 

nuôi chó không chấp hành kế hoạch tiêm phòng. 

- Thú y trưởng chịu trách nhiệm báo cáo tiến độ tiêm phòng cho BCĐ, bảo 

quản văc xin, xử lý kịp thời các phản ứng của chó sau tiêm phòng, cấp giấy 

chứng nhận tiêm phòng cho chủ nuôi chó. 

- Tổ chức tiêm phòng vét cho chó chưa tiêm theo kế hoạch, đồng thời có kế 

hoạch tổ chức tiêm phòng bổ sung thường xuyên cho chó mới lớn hoặc mới nuôi. 

- Cuối từng đợt tiêm phòng, phối hợp trạm thú y huyện, các cơ quan chức 

năng để có biện pháp xử lý chủ nuôi chó không chấp hành tiêm phòng. 

2. Văn hóa thông tin xã: 



 - Thông báo kế hoạch tiêm phòng dại chó năm 2018 và tăng cường công 

tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã để các chủ nuôi chó biết, nhốt 

và xích chó ở nhà. 

 - Tăng cường công tác bám, nắm địa bàn phụ trách để đẩy nhanh tiến độ 

tiêm phòng. 

 3. Trưởng, phó thôn: 

 - Tiến hành rà soát, thống kê số chó nuôi ở thôn, khu dân cư quản lý. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động những hộ nuôi chó thực hiện 

nghiêm việc tiêm phòng dại chó năm 2018. 

 - Phối hợp với thú y thực hiện tốt nhiệm vụ tiêm phòng tại thôn. 

 4. Các thành viên Ban chỉ đạo: 

 Thường xuyên bám, nắm địa bàn phụ trách, để đôn đốc chỉ đạo thực hiện 

tốt công tác tiêm phòng dại chó năm 2018. 

 5. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính chị xã tăng cường 

công tác tuyên truyền đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt 

công tác tiêm phòng dại chó theo kế hoạch. 

 Trên đây là nội dung kế hoạch tiêm phòng dại năm 2018, đề nghị trưởng 

phó thôn, Ban chăn nuôi Thú y, các ban ngành đoàn thể và nhân dân nghiêm 

chỉnh chấp hành kế hoạch này. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện (b/c); 

- Trạm Thú y huyện; 

- Đảng ủy, TT HĐND xã (b/c); 

- Thành viên BCĐ; 

- VHTT xã (tuyên truyền); 

- Trưởng, phó thôn, Thú y (Thực hiện); 

- Lưu: VT. 
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NGUYỄN VĂN TRAI 
 

  



Bảng phân công chỉ tiêu tiêm phòng và phân công thành viên Ban chỉ 

đạo, cán bộ thú y, cán bộ phụ trách thôn, khu dân cư 

(Kèm theo kế hoạch số ……/KH-UBND, ngày    tháng 4 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân xã Phú Mậu). 

 

Stt Thôn, cụm Chỉ tiêu 

(liều) 

Thời gian Ban chỉ đạo Thú y 

1 Cụm 1 Mậu Tài 52 06/4-09/4 
Đ/c Nguyễn Văn Trai, Phan 

Đình Để, Đinh Quang Tuấn 
Lê Quang Vinh 

2 Cụm 2 Mậu Tài 50 06/4-09/4 
Đ/c Trần Hoàng, Nguyễn 

Thành, Nguyễn Chánh Thuyên 
Đinh Sĩ Bảo Quý 

3 Thanh Vinh 80 10/4-15/4 

Đ/c Lê Quang Minh, Nguyễn 

Hóa, Thái Quang Dũng, Thân 

Đình Ánh 

Lê Quang Vinh 

4 Cụm 3 Mậu Tài 66 10/4-17/4 
Đ/c Dương Ngọc Cường, Đinh 

Hữu Lợi, Trần An 
Đinh Sĩ Bảo Quý 

5 Tiên Nộn 67 16/4-21/4 
Đ/c Phạm Thị Ngà, Nguyễn An 

Dũng, Nguyễn An Phúc 
Lê Quang Vinh 

6 Vọng Trì Đông 30 18/4-21/4 

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Văn Tá, Ngô Ngọc 

Hạnh 

Đinh Sĩ Bảo Quý 

7 Lại Ân 35 22/4-25/4 
Đ/c Trần Toàn, Kỳ Hữu Hưng, 

Phan Bản Nam 
Lê Quang Vinh 

8 Triêm Ân 30 22/4-24/4 
Đ/c Nguyễn Duy Tiến, Võ Văn 

Lộc, Nguyễn Văn Lai 
Đinh Sĩ Bảo Quý 

9 Vọng Trì Tây 25 26/4-28/4 
Đ/c Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn 

Huấn, Nguyễn Tựu 
Lê Quang Vinh 

10 Lại Tân 25 25/4-28/4 
Đ/c Phan Văn Chiến, Võ Văn 

Kèn 
Đinh Sĩ Bảo Quý 

Tổng cộng 460    
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